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Bài 17: at, et 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 
(Ôn lại các vần sau.) 

 

an ăn ân en ên 

in on ôn ơn un 
 

am ăm âm em êm 

im om ôm ơm um 
 

at ăt ât et êt 

it ot ôt ơt ut 

ưt     
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

at 
 

át bát cát chát dát hát lát 

ạt bạt dạt đạt gạt hạt lạt 
   

et 
 

ét bét chét ghét hét khét sét 

ẹt bẹt đẹt kẹt lẹt nghẹt phẹt 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những từ sau đây.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tét 

sét 

vẹt 

cát 

hát 

bát 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Bát. 

Xới cơm vào bát. 

Mẹ xới cơm vào bát. 

Mẹ xới cơm vào bát cho Vy. 
 

Hát. 

Hát cho ông bà nghe. 

Minh hát cho ông bà nghe. 

 

Cát. 

Xúc cát. 

Bé Lan xúc cát. 

Bé Lan xúc cát đổ vào cái xô. 
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Vẹt. 

Con vẹt. 

Tặng cho Ân con vẹt. 

Ông bà ngoại tặng cho Ân con vẹt. 

 

Sét. 

Sét đánh. 

Bị sét đánh gẫy. 

Cái cây bị sét đánh gẫy. 

Cái cây trước nhà bị sét đánh gẫy. 
 

Bánh tét. 

Cặp bánh tét. 

Mẹ biếu bà cặp bánh tét. 
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Thứ Tư:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

Me xơi cơm vao bat cho 

Vy. 
 

Ông ba ngoai tăng cho Ân 

con vet. 
 

Cai cây trươc nha bi set 

đanh gây. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________   
 

 

Ráp Câu 
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

hát 

nghe 
cho 

ông bà 
Minh 
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Thứ Năm:  Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Mình Làm Bánh Quy 
 

  
 

Mình bỏ vào ít bột. 

 

Mình bỏ vào ít đường. 

  
 

Mình bỏ vào ít muối. 

 

Mình bỏ vào hai quả trứng. 
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Mình bỏ vào ít sữa. 

 

Mình bỏ vào ít bơ. 

  
 

Mình trộn đều lên. 

 

 

Bố bỏ bánh vào lò nướng.  

Thơm quá! 
 

 

 

 



 

200 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Đầu tiên mình bỏ cái gì vào? 

a. Bột. 

b. Đường. 

c. Muối. 

2. Sau cùng mình bỏ cái gì vào? 

a. Bơ. 

b. Bột. 

c. Trứng. 

3. Mình bỏ mấy quả trứng vào? 

a. Hai. 

b. Ba. 

c. Bốn. 

4. Khi nướng bánh, mình nên... 

a. Tự mình làm vì mình lớn rồi. 

b. Nhờ người bạn cùng tuổi, 

như vậy sẽ vui hơn. 

c. Nhờ người lớn, như vậy sẽ an 

toàn hơn. 

Ngữ Vựng 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó, dựa trên những hình ảnh, đặt câu hỏi 

cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì? v.v.)  

 

 

 

 

 

 

sét  mưa  nắng 

     

 

 

 

 

 

mưa đá  tuyết  lụt 
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Thứ Sáu:  Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Em bỏ rác vào thùng. 

Em qua nhà ông nội ăn cơm. 

Em ăn ba bát cơm. 

Em chạy trước; Tú chạy sau. 

bỏ 
ông 
cơm 
trước 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp hơn   

kh l m n ng ngh nh o 

khi làm 

là 

lấy 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà  

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

từ thích 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

  và 

về 

với 

vào 

    

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


	baiTap1_2010.pdf

